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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  10/11/2023 The study’s aims are investigating α-glucosidase and α- amylase 

inhibitory effect of extract from leaf of H. rosa-sinensis to orientate 

products that help reduce blood sugar level. Ethanol 70% extract and 

aqueous extract were used to investigate the enzyme inhibitory effect 

compared with the acarbose. Investigation of α-glucosidase inhibitory 

effect was measured a quantity of p-nitrophenol at 405 nm, which was 

created from pNPG. Investigation of α-amylase inhibitory effect was 

measured at 660 nm based on the difference in the initial amount of 

starch and amount of starch remaining. For α-glucosidase inhibitory effect, 

the IC50 result of the aqueous and the ethanol 70% extract were 1.42 ± 0.04 

mg/ml and 1.19 ± 0.03 mg/ml, respectively. That was 2.68 and 2.25 times 

higher than acarbose (IC50 = 0.53 ± 0.01 mg/ml). For the α-amylase 

inhibitory effect, the IC50 result of the aqueous and the ethanol 70% extract 

were 1.11 ± 0.02 mg/ml and 0.93 ± 0.01 mg/ml, respectively. These 

metrics were higher 2.92 and 2.45 times, respectively than acarbose (IC50 = 

0.38 ± 0.02 mg/ml). The results demonstrated that the aqueous and ethanol 

70% extracts from leaf H. rosa-sinensis had inhibited the ability to inhibit 

α-glucosidase and α-amylase. The study opened up the potential for 

developing products to support diabetes treatment. 
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYM ALPHA-GLUCOSIDASE  

VÀ ENZYM ALPHA-AMYLASE CỦA DỊCH CHIẾT LÁ DÂM BỤT  

(Hibiscus rosa-sinensis L.) 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  10/11/2023 Nghiên cứu này khảo sát khả năng ức chế enzym α-glucosidase và enzym 

α-amylase của cao chiết lá Dâm bụt định hướng sản phẩm hỗ trợ hạ đường 

huyết. Cao chiết ethanol 70% và cao chiết nước của lá Dâm bụt được sử 

dụng để khảo sát hoạt tính ức chế enzym so với chứng dương là acarbose. 

Tác động ức chế α-glucosidase được xác định ở bước sóng λ = 405 nm 

dựa vào p-nitrophenol tạo thành từ pPNG trong phản ứng. Tác động ức 

chế α-amylase được xác định ở bước sóng λ = 660 nm dựa vào sự chênh 

lệch lượng tinh bột ban đầu và lượng tinh bột còn lại sau phản ứng. Đối 

với hoạt tính ức chế α-glucosidase cho kết quả IC50 của cao nước và cao 

ethanol 70% lần lượt là 1,42 ± 0,04 mg/ml và 1,19 ± 0,03 mg/ml cao hơn 

2,68 và 2,25 lần so với đối chứng acarbose là 0,53 ± 0,01 mg/ml. Đối với 

hoạt tính ức chế α-amylase cho kết quả IC50 của cao nước và cao ethanol 

70% là 1,11 ± 0,02 mg/ml và 0,93 ± 0,01 mg/ml cao hơn 2,92 và 2,45 lần 

so với đối chứng acarbose là 0,38 ± 0,02 mg/ml. Kết quả chứng minh cao 

ethanol 70% và cao nước lá Dâm bụt có khả năng ức chế tốt trên cả hai 

enzym α-glucosidase và α-amylase. Nghiên cứu mở ra tiềm năng trong 

việc phát triển các sản phẩm hỗ trợ điều trị đái tháo đường. 
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1. Mở đầu 

Dâm bụt (Hibiscus rosa-sinensis L.) thuộc họ Bông (Malvaceae), có nguồn gốc từ Trung Quốc, 

sau đó được nhân trồng làm cảnh ở khắp châu Á và rất phổ biến ở Việt Nam. Từ lâu, Dâm bụt được 

dùng để thanh nhiệt giải độc, chữa kiết lỵ… Cả lá, hoa và rễ đều có tác dụng chữa bệnh [1]-[5].  

Lá Dâm bụt chứa các nhóm hợp chất chính bao gồm: alkaloid [1], flavonoid [1], [2], glycosid [1], 

[2], polyphenol [1], [2], saponin [2], tannin [1], [2], terpenoid [1], quinin [2], chất nhầy [1], [3], ß-

sitosterol [4]. Đây là loài dược liệu có nhiều hoạt tính sinh học như kháng khuẩn, chống oxy hóa, hạ 

đường huyết, hạ lipid huyết và chữa lành vết thương [5]-[10]. Tuy nhiên, các nghiên cứu về thành 

phần hóa học, tác dụng dược lý ứng dụng về Dâm bụt vẫn còn hạn chế cả trong và ngoài nước. 

Nghiên cứu này khảo sát hoạt tính ức chế alpha-glucosidase và ức chế alpha-amylase nhằm 

đánh giá khả năng hạ đường huyết từ cao chiết lá Dâm bụt giúp tìm ra nguồn dược liệu vừa an 

toàn vừa có tác dụng hỗ trợ hạ đường huyết; Từ đó, cung cấp thêm thông tin khoa học về công 

dụng của lá Dâm bụt. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Lá Dâm bụt tươi, xanh, sạch bệnh được hái vào tháng 5/2023 tại quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lá được rửa sạch, sấy khô và xay nhỏ đến độ mịn thích 

hợp sau đó bảo quản tránh ảnh hưởng của hơi nước trong không khí. Hình ảnh lá Dâm bụt và bột 

lá được trình bảy ở Hình 1. 

  
Hình 1. Lá Dâm bụt (A) và bột lá Dâm bụt (B) 

Hóa chất, dụng cụ  

Hóa chất: Alpha-glucosidase, alpha-amylase, acarbose, dimethyl sulfoxid (DMSO), đệm 

phosphat,…do Merck cung cấp; nước cất, ethanol 70% (EtOH 70%) của Trung Quốc. 

Dụng cụ: Đĩa 96 giếng, micropipet và các dụng cụ cơ bản dùng trong thí nghiệm: bình định 

mức, cốc có mỏ, ống nhỏ giọt,… 

Thiết bị: Máy cô quay chân không, bếp cách thủy, máy đo OD,… 

Phương pháp nghiên cứu 

Định danh dược liệu: Định danh cây Dâm bụt bằng phương pháp ADN: Khuếch đại một 

phần vùng gen RbcL và BLAST đối chiếu trên ngân hàng gen NCBI. 

Chiết xuất dược liệu:  

- Dung môi ethanol 70%: 100 g dược liệu được chiết bằng phương pháp chiết nóng ở 70oC với 

2000 ml EtOH 70% trong 2 giờ. Lọc và thu được dịch chiết lặp lại quy trình 2 lần. Tất cả dịch 

chiết được cô cạn trên máy cô quay và đun cách thủy ở 55oC cho đến khi thành cao đặc (độ ẩm 5-

20%), cao được bảo quản ở nhiệt độ 2-5oC [9]. 

- Dung môi nước cất: 100 g dược liệu được chiết bằng phương pháp chiết nóng ở 70oC với 

2000 ml nước cất trong 2 giờ, lọc và thu dịch chiết. Chất nhầy trong dịch chiết được loại bỏ bằng 

cách thêm 500 ml cồn cao độ, lọc và phân tách dịch nhầy và dịch lỏng. Quy trình được lặp lại 2 

lần. Dịch lỏng được cô cạn bằng máy cô quay và đun cách thủy ở 55oC cho đến khi thành cao đặc 

(độ ẩm 5- 20%), cao chiết được bảo quản ở nhiệt độ 2-5oC [9]. 
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- Hiệu suất chiết  

Hiệu suất thu hồi cao (%) được tính theo công thức [10]: 

𝐻𝑖ệ𝑢 𝑠𝑢ấ𝑡 =
𝐾ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑢 đượ𝑐 𝑥(100 − độ ẩ𝑚 𝑐𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑢 đượ𝑐)

𝐾ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑑ượ𝑐 𝑙𝑖ệ𝑢 đ𝑒𝑚 𝑡ℎử  𝑥 (100 − độ ẩ𝑚 𝑐ủ𝑎 𝑑ượ𝑐 𝑙𝑖ệ𝑢)
𝑥100 

Định tính sơ bộ hóa thực vật 

Sử dụng cao chiết EtOH 70% và cao chiết nước lá Dâm bụt để khảo sát thành phần hóa học 

theo phương pháp Ciule đã được cải tiến bởi Đại học Y Dược Tp.HCM [11].  

Khảo sát khả năng ức chế enzym α-glucosidase  

Cao EtOH 70% và cao nước lá được pha loãng thành các mức nồng độ 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 

1,5; 1,75 mg/mL. Enzym α-glucosidase được pha trong dung dịch đệm phosphate pH = 7 thành 

nồng độ 0,2 U/mL. 50 μL α-glucosidase ủ với cao chiết ở các mức nồng độ khác nhau, sau đó 50 

μL đệm phosphat được thêm vào hỗn hợp và ủ ở nhiệt độ 37oC trong 30 phút. Tiếp theo, cho vào 

hỗn hợp phản ứng 50 μL p-PNG nồng độ 0,1 mg/mL và ủ ở nhiệt độ 37oC với thời gian 30 phút. 

Sau cùng, bổ sung 100 μL Na2CO3 0,2 M để kết thúc phản ứng. Hoạt động ức chế của enzym α-

glucosidase được xác định bằng cách đo quang phổ ở bước sóng λ = 405 nm. Song song đó, tiến 

hành đánh giá hiệu quả ức chế enzym α-glucosidase với đối chứng là acarbose ở các mức nồng 

độ tương ứng được trình bày ở Bảng 1. Phần trăm enzym α-glucosidase bị ức chế (%) được tính 

dựa vào lượng p-nitrophenol tạo thành từ pPNG trong phản ứng thông qua giá trị đo độ hấp thu 

quang phổ [12]. 

Bảng 1. Tiến hành khảo sát khả năng ức chế enzym α-glucosidase 

μL Thử Chứng thử Chuẩn Trắng 

Cao chiết/ Acarbose 50 50   

Enzym 50  50  

Đệm 50 50 50 50 

Ủ 37oC trong 30 phút 

p-PNG 50 50 50 50 

Ủ 37oC trong 30 phút 

Na2CO3 100 100 100 100 

Phần trăm enzym α-glucosidase bị ức chế được tính theo công thức: 

I=[
(𝐴𝑐ℎ𝑢ẩ𝑛 − 𝐴𝑡𝑟ắ𝑛𝑔) − (𝐴𝑡ℎử − 𝐴𝑐ℎứ𝑛𝑔 𝑡ℎử)

(𝐴𝑐ℎ𝑢ẩ𝑛 − 𝐴𝑡𝑟ắ𝑛𝑔)
] x 100 

Trong đó: 

I: Phần trăm enzym α-glucosidase bị ức chế (%) 

A: Độ hấp thu  

IC50 được xác định bằng cách vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa giá trị phần trăm enzym α-

glucosidase bị ức chế theo nồng độ C với phần mềm Excel ta được phương trình logarithm có 

dạng y = ax + b, với y = 50. 

Khảo sát khả năng ức chế enzym α-amylase 

Cao EtOH 70% và cao nước lá được pha loãng thành các nồng độ 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 

1,75 mg/mL. Enzym α-amylase được pha trong dung dịch đệm phosphate pH = 6,8 thành nồng 

độ 0,2 U/mL. 20 μL enzym α-amylase được ủ với 50 μL cao chiết ở các nồng độ khác nhau, sau 

đó 20 μL đệm phosphat được thêm vào hỗn hợp và được ủ ở nhiệt độ 37oC trong thời gian 10 

phút. Tiếp theo, cho vào hỗn hợp phản ứng 70 μL tinh bột 1 mg/ mL và ủ ở nhiệt độ 37oC trong 

10 phút. Sau đó, hỗn hợp được thêm vào 70 μL thuốc thử Iod 0,1N để nhận biết lượng tinh bột 

còn lại dựa trên phản ứng màu xanh đặc trưng của phức hợp tinh bột-iod. Hỗn hợp được đo 

quang phổ ở bước sóng λ = 660 nm để xác định lượng tinh bột còn lại sau phản ứng. Song song 

đó, tiến hành đánh giá hiệu quả ức chế enzym α-amylase với đối chứng dương là acarbose ở các 

mức nồng độ tương ứng được trình bày ở Bảng 2. Phần trăm enzym α-amylase bị ức chế (%): 
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dựa vào lượng tinh bột ban đầu và lượng tinh bột còn lại sau phản ứng thông qua giá trị đo độ hấp 

thu quang phổ [12]. 

Bảng 2. Tiến hành khảo sát khả năng ức chế enzym α-amylase 

μL Thử Chứng thử Chuẩn Trắng 

Cao chiết/ Acarbose 50 50   

Enzym 20 20   

Đệm 20 20 20 20 

Ủ 37oC trong 10 phút 

Tinh bột 70  70  

Ủ 37oC trong 10 phút 

Iod 70 70 70 70 

Hiệu suất phản ứng (%) = 100 - [
(𝐴𝑐ℎ𝑢ẩ𝑛 − 𝐴𝑡𝑟ắ𝑛𝑔) − (𝐴𝑡ℎử − 𝐴𝑐ℎứ𝑛𝑔 𝑡ℎử)

(𝐴𝑐ℎ𝑢ẩ𝑛 − 𝐴𝑡𝑟ắ𝑛𝑔)
] x 100 

 

Trong đó:  

Ao: Độ hấp thu 

IC50: Được xác định bằng cách vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa giá trị phần trăm enzym 

α-amylase bị ức chế theo nồng độ C với phần mềm Excel ta được phương trình logarithm có dạng 

y = ax + b, với y = 50. 

Phân tích thống kê kết quả 

Các số liệu được trình bày ở dạng số trung bình ± SEM (Standard error of mean – sai số chuẩn 

của số trung bình). Sự khác biệt giữa các lô thử, lô đối chứng so với lô chứng được kiểm tra, 

phân tích bằng phép kiểm MannWhitney với phần mềm SPSS 20.0. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Định danh dược liệu 

Mẫu lá định danh bằng phương pháp khuếch đại một vùng gen RbcL và so sánh với cơ sở dữ 

liệu trên ngân hàng gen NCBI. Kết quả cho thấy mẫu lá định danh thuộc loài H. rosa-sinensis với 

mức độ tương đồng là 99,82% được trình bày trong Hình 2. 

 
Hình 2. Top 5 kết quả cho kết quả có độ tương đồng cao (>99%) 

Trình tự khảo sát tương đồng với các trình tự trên ngân hàng NCBI như sau:  

1. Hibiscus rosa-sinensis chloroplast, complete genome (99,82% tương đồng).  

2. Hibiscus rosa-sinensis voucher MA-09 ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

large subunit (rbcL) gene, partial cds; chloroplast (99,82% tương đồng).  

3. Hibiscus rosa-sinensis voucher MA-08 ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

large subunit (rbcL) gene, partial cds; chloroplast (99,82% tương đồng).  

3.2. Định tính sơ bộ hóa thực vật 

Từ cao nước và cao EtOH 70% tiến hành sơ bộ hóa thành phần hóa học có trong hai loại cao chiết. 

Hình ảnh của các thí nghiệm định tính được trình bảy trong Hình 3 và Bảng 3. 
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Hình 3. Kết quả khảo sát thành phần hóa học của cao nước và cao EtOH 70% 

A. Alkaloid (Dragendorff-Bouchardat-Hager), B. Các hợp chất khử (đường khử), C. Flavonoid, 

D. Các acid hữu cơ, E. Các hợp chất polyphenol, F. Tannin, G. Anthraquinon, H. Saponin. 

(1. Cao chiết Ethanol 70%; 2. Cao chiết nước) 

Bảng 3. Kết quả khảo sát thành phần hóa học của các cao chiết lá Dâm bụt 

STT 
Nhóm hợp 

chất 
Thuốc thử (TT) Hiện tượng 

Kết quả Kết luận 

Cao 

nước 

Cao 

EtOH 

70% 

Cao 

nước 

Cao 

EtOH 

70% 

1 Alkaloid 

TT Dragendorff Tủa màu vàng cam đỏ + + 

Có alkaloid TT Bouchardat Tủa màu nâu + + 

TT Hager Tủa màu vàng + + 

2 Flavonoid 
TT bột Mg + HCl 

đậm đặc 

Dung dịch có màu từ 

hồng đến đỏ 
+ + Có flavonoid 

3 Saponin Phản ứng tạo bọt 
Không có bọt bền 

trong 15 phút 
- - 

Không có 

saponin 

4 Tanin TT gelatin muối Không có tủa trắng đục - - Không có tannin 

5 
Các hợp chất 

polyphenol 
TT FeCl3 5% 

Dung dịch có màu 

xanh đen 
+ + Có polyphenol 

6 
Các hợp chất 

khử 

Fehling A + Fehling 

B 
Kết tủa đỏ gạch + + Có các chất khử 

7 
Các acid hữu 

cơ 

Tinh thể natri 

carbonat 

Không có bọt khí sủi 

lên 
- - 

Không có các 

acid hữu cơ 

8 Anthraquinon TT NaOH 10% 
Không có lớp kiềm từ 

hồng đến đỏ 
- - 

Không có 

anthraquinon 

Kết quả khảo sát thành phần hóa học có trong cao EtOH 70% và cao nước cho kết quả tương 

đồng nhau, đều cho thấy sự hiện diện của các hợp chất: alkaloid, flavonoid, chất nhầy, các hợp 

chất polyphenol, các hợp chất khử (đường khử). Kết quả khá tương đồng với các nghiên cứu 

trước đây về loài này [4], [13]. Alkaloid, flavonoid và một số polyphenol theo nghiên cứu của 

Adhikari [14], Ghorbani [15] và Xiao [16] có tiềm năng trong điều trị đái tháo đường. Theo 
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nghiên cứu của Khaga Raj Sharma cho thấy, trong dịch chiết methanol 80% có tanin, tuy nhiên 

trong cả hai cao chiết trong nghiên cứu này không có thành phần này. Sự khác biệt có thể lý giải 

do sự khác nhau về địa lý, khí hậu, thời điểm thu hái và dung môi chiết lá Dâm bụt [13].  

3.3. Kết quả khảo sát hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase 

Cao EtOH 70%, cao nước được sử dụng để khảo sát hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase. 

Các số liệu của nghiên cứu được xử lý bằng phần mềm SPSS phiên bản 20.0. 

Dựa vào kết quả ức chế enzym α-glucosidase của cao chiết lá Dâm bụt với đối chứng là 

acarbose tiến hành xây dựng đường chuẩn thể hiện mối tương quan giữa nồng độ và hoạt tính ức 

chế enzym được trình bày trong Hình 4. 

  
Hình 4. Đường chuẩn giữa nồng độ cao chiết nước và EtOH lá Dâm bụt và hoạt tính ức chế α-glucosidase 

Qua kết quả ức chế α-glucosidase cho thấy phần trăm ức chế (I%) của cả hai cao chiết đều gia 

tăng tuyến tính theo nồng độ. Dãy nồng độ tiến hành khảo sát enzym của hai cao chiết là 0,5; 

0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75 mg/ml. Ở cùng một nồng độ, I% của cao EtOH 70% tốt hơn cao nước. 

Ở nồng độ 1,75 mg/ml cao EtOH 70%, cao nước cho I% lần lượt là 72,65 ± 1,73%; 62,37 ± 

0,41%. Điều này cho thấy cao nước và cao ethanol 70% cho khả năng ức chế tốt enzym α-

glucosidase có tiềm năng trong việc phát triển sản phẩm hỗ trợ hạ đường huyết.  

Kết quả ức chế hoạt tính α-glucosidase của hai cao chiết được so với chứng dương là 

acarbose. Acarbose là thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2 phổ biến trên thị trường. Đường chuẩn 

tương quan giữa nồng độ acarbose và hoạt tính ức chế α-glucosidase được thể hiện qua Hình 5. 

 
Hình 5. Đường chuẩn giữa nồng độ acarbose và hoạt tính ức chế α-glucosidase 

Qua đường chuẩn cho thấy phần trăm ức chế enzym α-glucosidase của acarbose gia tăng 

tuyến tính theo nồng độ. Phương trình đường thẳng y = 43,84x + 26,76 với hệ số tương quan R2 = 

1,00 và giá trị IC50 = 0,53 ± 0,01 mg/ml. Ở nồng độ 0,5 mg/ml, acarbose ức chế được 48,07 ± 

2,04% glucosidase. Ở nồng độ 1,75 mg/ml, acarbose ức chế được 70,23 ± 3,63% glucosidase. 

y = 39.18x - 5.67

R2 = 0.98

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0,5 1 1,5 2

P
h

ầ
n

 t
r
ă

m
 ứ

c 
c
h

ế
 (

%
)

Nồng độ (mg/ml)

IC50 cao nước = 1,42 (mg/ml)

y = 41.89x + 0.04

R2 = 0.99

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0,5 1 1,5 2

P
h

ầ
n

 t
r
ă

m
 ứ

c 
c
h

ế
 (

%
)

Nồng độ (mg/ml)

IC50 cao EtOH 70% = 1,19 (mg/ml)

y = 43.84x + 26.76

R2 = 1.00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

P
h

ầ
n

 t
r
ă

m
 ứ

c 
c
h

ế
 (

%
)

Nồng độ (mg/ml)

IC50 acarbose = 0,53 (mg/ml)

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 229(05): 217 - 226 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                   223                                                Email: jst@tnu.edu.vn 

Kết quả được trình bày ở Bảng 4. 

Bảng 4. Phương trình đường thẳng và hệ số IC50 của các cao chiết và acarbose 

Thông số/Tên Cao nước Cao EtOH 70% Acarbose 

Phương trình 
y = 39,18x - 5,67 

(R2 = 0,98) 

y = 41,89x + 0,04 

(R2 = 0,99) 

y = 43,84x + 26,76 

(R2 = 1,00) 

IC50 (mg/ml) 1,42c ± 0,04 1,19b ± 0,03 0,53a ± 0,01 

Các giá trị trung bình trong hàng với các mẫu tự khác nhau khác biệt có ý nghĩa ở mức p ≤ 0,05 

Cao chiết EtOH 70% và cao chiết nước của lá Dâm bụt đều cho khả năng ức chế tốt trên 

enzym α-glucosidase. Nồng độ càng cao sẽ cho khả năng ức chế càng cao. Ở cùng một nồng độ 

là 1,75 mg/ml, cao EtOH 70% ức chế được 72,65% glucosidase, cao nước ức chế được 62,37% 

glucosidase. IC50 của hai loại cao chiết lần lượt là 1,19 ± 0,03 mg/ml; 1,42 ± 0,04 mg/ml. Kết quả 

ức chế cho thấy cao EtOH 70% có khả năng ức chế cao hơn cao nước. Kết quả khảo sát thành 

phần hóa học cho thấy cao EtOH 70% và cao nước đều cho phản ứng dương tính với alkaloid, 

flavonoid và hợp chất polyphenol. Theo nghiên cứu của Adhikari [14], Ghorbani [15] và Xiao 

[16] cho thấy hợp chất này có tiềm năng trong hạ đường huyết. Cao EtOH 70% cho phản ứng với 

alkaloid rõ ràng hơn. 

Kết quả này cao hơn so với nghiên cứu của Pereira và cộng sự về khả năng ức chế α-

glucosidase của Bụp giấm (H. sabdariffa) cho thấy IC50 của cao chiết nước Bụp giấm là 187,9 ± 

10,2 µg/ml [17]. Sự khác biệt này do dược liệu và quy trình chiết xuất khác nhau. Nghiên cứu 

này sử dụng acarbose làm đối chứng, khả năng ức chế α-glucosidase cũng gia tăng tuyến tính 

theo nồng độ. Ở nồng độ 1,0 mg/ml ức chế được 70,23% glucosidase và IC50 của acarbose được 

xác định là 0,54 ± 0,01 mg/ml. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy cao nước và cao EtOH 70% có khả năng ức chế tốt enzym α-

glucosidase. IC50 của cao ethanol 70% và cao nước lần lượt gấp 2,25 lần và 2,68 lần so với đối 

chứng acarbose. Nghiên cứu này góp phần cung cấp cơ sở khoa học chứng minh tác dụng hỗ trợ 

hạ đường huyết của lá Dâm bụt, có tiềm năng trong việc điều chế các sản phẩm hỗ trợ điều trị đái 

tháo đường. 

3.4. Kết quả khảo sát khả năng ức chế enzym α-amylase 

Cao EtOH 70% và cao nước được sử dụng để khảo sát hoạt tính ức chế enzym α-amylase. Kết 

quả ức chế hoạt tính α-amylase được so với chứng dương là acarbose. 

Dựa vào kết quả ức chế enzym α-amylase của cao chiết lá Dâm bụt và acarbose tiến hành dựng 

đường chuẩn thể hiện mối tương quan giữa nồng độ và hoạt tính ức chế enzym (Hình 6 và Hình 7). 

  
Hình 6. Đường chuẩn tương quan giữa nồng độ cao nước và cao EtOH 70% lá Dâm bụt  

và hoạt tính ức chế α-amylase 

Qua đường chuẩn cho thấy phần trăm ức chế enzym α-amylase của cao nước lá Dâm bụt gia 

tăng tuyến tính theo nồng độ. Phương trình đường thẳng y = 36,54x + 9,25 với hệ số tương quan 
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R2 = 0,98 và giá trị IC50 = 1,11 ± 0,02 mg/ml. Phần trăm ức chế enzym α-amylase của cao EtOH 

70% lá Dâm bụt gia tăng tuyến tính theo nồng độ. Phương trình đường thẳng y = 36,47x + 16,08 

với hệ số tương quan R2 = 0,97 và giá trị IC50 = 0,93 ± 0,01 mg/ml. Cao nước và EtOH 70% của 

lá Dâm bụt có hoạt tính ức chế tốt α-amylase và khả năng ức chế α-amylase của cả hai loại cao 

chiết gia tăng tuyến tính theo nồng độ. Dãy nồng độ tiến hành khảo sát enzym của hai loại cao là 

0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75 mg/ml. Ở cùng một nồng độ, phần trăm ức chế (I%) của ethanol 

70% tốt hơn cao nước. Ở nồng độ 1,75 mg/ml, cao ethanol 70%, cao nước cho I% lần lượt là 

78,12 ± 0,66%; 71,48 ± 1,04. Điều này cho thấy cao nước và cao EtOH 70% cho khả năng ức chế 

tốt enzym α-amylase có tiềm năng trong việc phát triển sản phẩm hỗ trợ hạ đường huyết. 

Đường chuẩn tương quan giữa nồng độ acarbose và hoạt tính ức chế α-amylase thể hiện qua 

Hình 7. 

 
Hình 7. Đường chuẩn tương quan giữa nồng độ acarbose và hoạt tính ức chế α-amylase 

Qua đường chuẩn cho thấy phần trăm ức chế enzym α-amylase của acarbose gia tăng tuyến 

tính theo nồng độ. Phương trình đường thẳng y = 25,52x + 40,34 với hệ số tương quan R2 = 0,95 

và giá trị IC50 = 0,38 ± 0,02 mg/ml. Ở nồng độ 0,1 mg/ml acarbose ức chế được 43,76 ± 0,57% 

amylase. Ở nồng độ 0,8 mg/ml, ức chế được 62,22 ± 0,82% amylase. Thông số về phương trình 

đường thẳng và hệ số IC50 của các cao chiết và acarbose được trình bày trong Bảng 5. 

Bảng 5. Phương trình đường thẳng và hệ số IC50 của các cao chiết và acarbose 

Thông số Cao nước Cao EtOH 70% Acarbose 

Phương trình 
y = 36,54x + 9,25 

(R2 = 0,99) 

y = 36,47x + 16,68 

(R2 = 0,97) 

y = 25,52x + 40,34 

(R2 = 0.95) 

IC50 (mg/ml) 1,11c ± 0,02 0,93b ± 0,01 0,38a ± 0,02 

Các giá trị trung bình trong hàng với các mẫu tự khác nhau khác biệt có ý nghĩa ở mức p ≤ 0,05 

Khả năng ức chế α-amylase của cao EtOH 70% và cao nước cho kết quả khá tương đồng với 

α-glucosidase. Kết quả ức chế cho thấy cao EtOH 70% có khả năng ức chế cao hơn cao nước. Ở 

cùng một nồng độ 1,75 mg/ml, cao EtOH 70% và cao nước ức chế lần lượt là 78,12%; 71,48% và 

40,50% amylase. IC50 của hai loại cao chiết lần lượt là 0,93 ± 0,01 mg/ml; 1,11 ± 0,02 mg/ml. 

Kết quả khảo sát thành phần hóa học cho thấy cao EtOH 70% và cao nước đều cho phản ứng 

dương tính với alkaloid, flavonoid và hợp chất polyphenol. Theo nghiên cứu của Adhikari [14], 

Ghorbani [15] và Xiao [16] cho thấy hợp chất này có tiềm năng trong hạ đường huyết. Cao EtOH 

70% cho phản ứng với alkaloid rõ ràng hơn. So sánh với nghiên cứu của Pereira và cộng sự về 

khả năng ức chế α-amylase của Bụp giấm (H. sabdariffa) cho thấy IC50 của chiết xuất nước Bụp 

giấm là 25,2 ± 2,4 µg/ml [17]. Sự khác biệt này do dược liệu và quy trình chiết xuất khác nhau.  

Nghiên cứu này cũng sử dụng acarbose làm đối chứng. IC50 của acarbose được xác định là 0,38 ± 

0,02 mg/ml và ở nồng độ 0,8 mg/ml ức chế được 62,22% amylase.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy cao chiết nước và ethanol 70% có khả năng ức chế tốt trên 

enzym α-amylase. IC50 của cao ethanol 70% và cao nước lần lượt gấp 2,45 lần và 2,95 lần so với 

đối chứng acarbose.  
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Qua kết quả khảo sát khả năng ức chế enzym α-glucosidase và enzym α-amylase cho thấy cao 

EtOH 70% và cao nước có khả năng ức chế tốt trên cả hai enzym. Cao nước Dâm bụt đã được 

chứng minh là có tác dụng bảo vệ gan và thận ở chuột mắc bệnh tiểu đường gây ra bằng thực 

nghiệm. Ở đây, hai hợp chất orientin (luteolin-8-C-glucosid) và verbascosid (phenylpropanoid 

glycosid) đã được phân lập từ Dâm bụt. Hai hợp chất được xác định bằng phân tích quang phổ 

[18]. Những kết quả này chỉ ra rằng cao nước lá của Dâm bụt có tác dụng trị đái tháo đường và 

hạ đường huyết ở chuột mắc bệnh tiểu đường.  

4. Kết luận 

Theo kết quả định danh bằng phương pháp sinh học phân tử cho thấy mẫu lá định danh thuộc 

loài H. rosa-sinensis với mức độ tương đồng là 99,82%. Cao ethanol 70% và cao nước của lá 

Dâm bụt có độ ẩm lần lượt là 15,31% và 13,6% (<20%) phù hợp với tiêu chuẩn Dược điển Việt 

Nam V. Cao ethanol 70% và cao nước cho khả năng ức chế α-glucosidase tốt thể hiện qua hệ số 

IC50 lần lượt là 1,19 ± 0,03 mg/ml và 1,42 ± 0,04 mg/ml so với đối chứng acarbose IC50 = 0,53 ± 

0,01 mg/ml. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khả năng ức chế α-amylase tốt của cao ethanol 

70% và cao nước thể hiện qua hệ số IC50 lần lượt là 0,93 ± 0,01 mg/ml và 1,11 ± 0,02 mg/ml so 

với đối chứng acarbose IC50 = 0,38 ± 0,02 mg/ml. Nghiên cứu này góp phần cung cấp cơ sở khoa 

học chứng minh tác dụng hỗ trợ hạ đường huyết của lá Dâm bụt, có tiềm năng trong việc điều chế 

trà hỗ trợ điều trị đái tháo đường. 
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